
SỞ Y TẾ THANH HOÁ

Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Biểu số 3

Chương: 423

ĐVT: đồng

STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

A Quyết toán thu

I Tổng số thu 197.567.999                      197.567.999                     

1 Thu phí, lệ phí 195.910.000                      195.910.000                     

Phí thực phẩm 195.910.000                      195.910.000                     

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ -                                     -                                    

Thu từ hoạt động dịch vụ khác -                                    

3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) -                                    

4 Thu sự nghiệp khác 1.657.999                          1.657.999                         

Thu khác -                                    

Tiền lãi kho bạc 1.657.999                         1.657.999                         

II Số chi thực chi trong năm và nộp NSNN 58.773.000                        58.773.000                       

1 Phí, lệ phí 58.773.000                        58.773.000                       

Phí thực phẩm 58.773.000                        58.773.000                       

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ -                                     -                                    

Hoạt động dịch vụ khác -                                    -                                    

3 Hoạt động sự nghiệp khác -                                    

III Số được để lại chi theo chế độ 138.794.999                      138.794.999                     

1 Phí, lệ phí 137.137.000                      137.137.000                     

Phí thực phẩm 137.137.000                      137.137.000                     

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ -                                     -                                    

Thu từ hoạt động dịch vụ khác -                                    -                                    

3 Thu viện trợ -                                    

4 Hoạt động sự nghiệp khác 1.657.999                          1.657.999                         

Tiền lãi kho bạc 1.657.999                         1.657.999                         

IV Kinh phí năm trước chuyển sang 13.273.091                        13.273.091                       

a Cải cách tiền lương nguồn 14 ( QLHC) 13.060.521                        13.060.521                       

b Cải cách tiền lương nguồn 14 ( SNYT) 212.570                             212.570                            

V Ngân sách nhà nước cấp 11.936.700.000                 11.936.700.000                

a Loại 340 khoản 341 nguồn 13 ( QLHC) 2.275.000.000                   2.275.000.000                  

b Loại 130 khoản 134 nguồn 13 ( SNYT) 1.401.000.000                   1.401.000.000                  

c

Loại 340 khoản 341 nguồn 13 ( QLHC)  bổ 

sung tăng lương thường xuyên trong năm 17.000.000                        17.000.000                       

d

Loại 340 khoản 341 nguồn 14 ( QLHC) bổ 

sung tăng lương thường xuyên trong năm 304.000.000                      304.000.000                     

e

 Loại 130 khoản 134 sau 30/9 nguồn 15 nguồn 

xử lý vi  phạm hành chính ATTP 152.700.000                      152.700.000                     

f Loại 280, khoản 338 Nguồn 12 ( Xây dựng) 975.000.000                      975.000.000                     
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STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

g Loại 280 khoản 338 nguồn 12 ( CTATTP) 3.295.000.000                   3.295.000.000                  

h

Loại 130 khoản 134 nguồn 12 ( CTMT Y tế- 

dân số dự án 4) 2.388.000.000                   2.388.000.000                  

i

Loại 130 khoản 134 nguồn 12 ( CTMT Y tế- 

dân số dự án 8) 1.105.000.000                   1.105.000.000                  

j

Loại 340 khoản 341 nguồn 12 ( kinh phí may 

trang phục thanh tra) 24.000.000                        24.000.000                       

VI Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 12.088.768.090                 12.088.768.090                

1 Nguồn ngân sách nhà nước cấp 11.949.973.091                 11.949.973.091                

a Loại 340 khoản 341 nguồn 13 ( QLHC) 2.275.000.000                   2.275.000.000                  

b Loại 130 khoản 134 nguồn 13 ( SNYT) 1.401.000.000                   1.401.000.000                  

c Loại 340 khoản 341 nguồn 13 ( QLHC)  17.000.000                        17.000.000                       

d Loại 340 khoản 341 nguồn 14 ( QLHC) 317.060.521                      317.060.521                     

e Loại 130 khoản 134 nguồn 14 ( QLHC) 212.570                             212.570                            

f

 Loại 130 khoản 134 sau 30/9 nguồn 15 nguồn 

xử lý vi  phạm hành chính ATTP 152.700.000                      152.700.000                     

g Loại 280, khoản 338 Nguồn 12 ( Xây dựng) 975.000.000                      975.000.000                     

h Loại 280 khoản 338 nguồn 12 ( CTATTP) 3.295.000.000                   3.295.000.000                  

i

Loại 130 khoản 134 nguồn 12 ( CTMT Y tế- 

dân số dự án 4) 2.388.000.000                   2.388.000.000                  

j

Loại 130 khoản 134 nguồn 12 ( CTMT Y tế- 

dân số dự án 8) 1.105.000.000                   1.105.000.000                  

k

Loại 340 khoản 341 nguồn 12 ( kinh phí may 

trang phục thanh tra) 24.000.000                        24.000.000                       

2 Nguồn khác 138.794.999                      138.794.999                     

a Nguồn phí, lệ phí 137.137.000                      137.137.000                     

b Thu từ hoạt động dịch vụ khác -                                     -                                    

c Thu khác 1.657.999                          1.657.999                         

Thu tiền lãi NH 1.657.999                          1.657.999                         

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 11.677.374.477                 11.677.374.477                

* Từ nguồn NSNN cấp 11.538.579.478                 11.538.579.478                

I Loại 340 khoản 341 nguồn 13 ( QLHC) 2.292.000.000                   2.292.000.000                  

- Mục: 6000 1.042.091.101                   1.042.091.101                  

Tiểu mục 6001 1.042.091.101                   1.042.091.101                  

Tiểu mục 6003 -                                    

 - Mục: 6050 168.309.505                      168.309.505                     

Tiểu mục 6051 168.309.505                      168.309.505                     

 - Mục 6100 356.846.810                      356.846.810                     

Tiểu mục 6101 57.216.000                        57.216.000                       

Tiểu mục 6105 -                                    

Tiểu mục 6112 -                                    



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

Tiểu mục 6113 3.576.000                          3.576.000                         

Tiểu mục 6115 4.600.524                          4.600.524                         

Tiểu mục 6124 291.454.286                      291.454.286                     

 - Mục 6200 -                                     -                                    

Tiểu mục 6249 -                                    

 - Mục 6250 -                                     -                                    

Tiểu mục 6299 -                                    

 - Mục 6300 287.931.945                      287.931.945                     

Tiểu mục 6301 222.638.000                      222.638.000                     

Tiểu mục 6302 38.166.510                        38.166.510                       

Tiểu mục 6303 25.444.340                        25.444.340                       

Tiểu mục 6304 1.683.095                          1.683.095                         

 - Mục 6400 -                                     -                                    

Tiểu mục 6404 -                                    

Tiểu mục 6449 -                                    

 - Mục 6500 46.303.074                        46.303.074                       

Tiểu mục 6501 29.501.583                        29.501.583                       

Tiểu mục 6502 7.808.040                          7.808.040                         

Tiểu mục 6503 7.493.451                          7.493.451                         

Tiểu mục 6504 1.500.000                          1.500.000                         

 - Mục 6550 15.771.445                        15.771.445                       

Tiểu mục 6551 1.370.000                          1.370.000                         

Tiểu mục 6552 -                                    

Tiểu mục 6553 11.250.000                        11.250.000                       

Tiểu mục 6599 3.151.445                          3.151.445                         

Mục 6600 4.537.870                          4.537.870                         

Tiểu mục 6601 162.000                             162.000                            

Tiểu mục 6603 3.235.870                          3.235.870                         

Tiểu mục 6605 1.140.000                          1.140.000                         

Tiểu mục 6606 -                                    

Tiểu mục 6618 -                                    

Tiểu mục 6649 -                                    

 - Mục 6650 -                                     -                                    

Tiểu mục 6651 -                                    

Tiểu mục 6652 -                                    

Tiểu mục 6699 -                                    

 - Mục 6700 63.078.000                        63.078.000                       

Tiểu mục 6701 5.928.000                          5.928.000                         

Tiểu mục 6702 19.800.000                        19.800.000                       

Tiểu mục 6703 24.750.000                        24.750.000                       

Tiểu mục 6704 12.600.000                        12.600.000                       

 - Mục 6750 48.000.000                        48.000.000                       

Tiểu mục 5754 -                                    



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

Tiểu mục 6757 48.000.000                        48.000.000                       

 - Mục 6900 8.291.000                          8.291.000                         

Tiểu mục 6903 6.010.000                          6.010.000                         

Tiểu mục 6907 -                                    

Tiểu mục 6912 2.281.000                          2.281.000                         

Tiểu mục 6913 -                                    

Tiểu mục 6917 -                                    

Tiểu mục 6921 -                                    

Tiểu mục 6949 -                                    

 - Mục 6950 -                                     -                                    

Tiểu mục 6955 -                                    

Tiểu mục 6999 -                                    

 - Mục 7000 -                                     -                                    

Tiểu mục 7001 -                                    

Tiểu mục 7004 -                                    

Tiểu mục 7006 -                                    

Tiểu muc 7049 -                                    

- Mục 7050 2.000.000                          2.000.000                         

Tiểu mục 7053 2.000.000                          2.000.000                         

 - Mục 7750 77.511.450                        77.511.450                       

Tiểu mục 7752 -                                    

Tiểu mục 7756 -                                    

Tiểu mục 7757 3.185.320                          3.185.320                         

Tiểu mục 7758 -                                    

Tiểu mục 7761 15.174.700                        15.174.700                       

Tiểu mục 7799 59.151.430                        59.151.430                       

- Mục 7950 171.327.800                      171.327.800                     

Tiểu mục 7951 71.327.800                        71.327.800                       

Tiểu mục 7952 100.000.000                      100.000.000                     

Tiểu mục 7953 -                                    

II Loại 130, khoản 134 Nguồn 13 ( SNYT) 1.401.000.000                   1.401.000.000                  

- Mục: 6000 841.343.400                      841.343.400                     

Tiểu mục 6001 841.343.400                      841.343.400                     

Tiểu mục 6003 -                                    

 - Mục: 6050 -                                     -                                    

Tiểu mục 6051 -                                    

 - Mục 6100 1.788.000                          1.788.000                         

Tiểu mục 6101 -                                    

Tiểu mục 6105 -                                    

Tiểu mục 6112 -                                    

Tiểu mục 6113 1.788.000                          1.788.000                         

Tiểu mục 6124 -                                    

 - Mục 6250 -                                     -                                    



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

Tiểu mục 6299 -                                    

 - Mục 6300 197.715.774                      197.715.774                     

Tiểu mục 6301 147.235.170                      147.235.170                     

Tiểu mục 6302 25.240.302                        25.240.302                       

Tiểu mục 6303 16.826.868                        16.826.868                       

Tiểu mục 6304 8.413.434                          8.413.434                         

 - Mục 6400 -                                     -                                    

Tiểu mục 6404 -                                    

 - Mục 6500 34.043.219                        34.043.219                       

Tiểu mục 6501 14.205.779                        14.205.779                       

Tiểu mục 6502 9.590.310                          9.590.310                         

Tiểu mục 6503 10.247.130                        10.247.130                       

 - Mục 6550 39.138.170                        39.138.170                       

Tiểu mục 6551 32.938.170                        32.938.170                       

Tiểu mục 6552 -                                    

Tiểu mục 6553 3.750.000                          3.750.000                         

Tiểu mục 6599 2.450.000                          2.450.000                         

Mục 6600 5.015.463                          5.015.463                         

Tiểu mục 6601 486.721                             486.721                            

Tiểu mục 6603 1.108.742                          1.108.742                         

Tiểu mục 6605 3.420.000                          3.420.000                         

Tiểu mục 6606 -                                    

 - Mục 6650 -                                     -                                    

Tiểu mục 6651 -                                    

Tiểu mục 6657 -                                    

Tiểu mục 6699 -                                    

 - Mục 6700 10.200.000                        10.200.000                       

Tiểu mục 6701 -                                    

Tiểu mục 6702 -                                    

Tiểu mục 6703 -                                    

Tiểu mục 6704 10.200.000                        10.200.000                       

 - Mục 6750 24.000.000                        24.000.000                       

Tiểu mục 6751 -                                    

Tiểu mục 6757 24.000.000                        24.000.000                       

Tiểu mục 6799 -                                    

 - Mục 6900 38.297.020                        38.297.020                       

Tiểu mục 6903 34.167.020                        34.167.020                       

Tiểu mục 6907 -                                    

Tiểu mục 6912 4.130.000                          4.130.000                         

Tiểu mục 6913 -                                    

Tiểu mục 6917 -                                    

Tiểu mục 6921 -                                    

Tiểu mục 6949 -                                    



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

 - Mục 6950 -                                     -                                    

Tiểu mục 6955 -                                    

 - Mục 7000 3.565.734                          3.565.734                         

Tiểu mục 7001 -                                    

Tiểu mục 7004 -                                    

Tiểu mục 7006 -                                    

Tiểu muc 7049 3.565.734                          3.565.734                         

 - Mục 7050 3.600.000                          3.600.000                         

Tiểu mục 7053 3.600.000                          3.600.000                         

 - Mục 7750 47.358.455                        47.358.455                       

Tiểu mục 7752 -                                    

Tiểu mục 7756 2.456.455                          2.456.455                         

Tiểu mục 7757 6.000.000                          6.000.000                         

Tiểu mục 7758 -                                    

Tiểu mục 7761 -                                    

Tiểu mục 7799 38.902.000                        38.902.000                       

 - Mục 7950 154.934.765                      154.934.765                     

Tiểu mục 7951 64.934.765                        64.934.765                       

Tiểu mục 7952 90.000.000                        90.000.000                       

Tiểu mục 7953 -                                    

III Loại 340 khoản 341 nguồn 14 ( QLHC) 300.962.348                      300.962.348                     

- Mục: 6000 198.939.400                      198.939.400                     

Tiểu mục 6001 198.939.400                      198.939.400                     

 - Mục: 6050 12.880.503                        12.880.503                       

Tiểu mục 6051 12.880.503                        12.880.503                       

 - Mục 6100 39.000.944                        39.000.944                       

Tiểu mục 6101 5.952.000                          5.952.000                         

Tiểu mục 6113 558.000                             558.000                            

Tiểu mục 6115 494.015                             494.015                            

Tiểu mục 6124 31.996.929                        31.996.929                       

 - Mục 6300 50.141.501                        50.141.501                       

Tiểu mục 6301 38.196.617                        38.196.617                       

Tiểu mục 6302 6.547.978                          6.547.978                         

Tiểu mục 6303 4.365.319                          4.365.319                         

Tiểu mục 6304 1.031.587                          1.031.587                         

IV

Loại 280 khoản 338 nguồn 12 (CTATTP) 

Hoạt động chuyên môn và xây dựng trụ sở 4.009.225.610                   4.009.225.610                  

1

Loại 280 khoản 338 nguồn 12 (CTATTP) 

Hoạt động chuyên môn 3.034.235.650                   3.034.235.650                  

- Mục 6100 209.972.398                      209.972.398                     

Tiểu mục 6105 209.972.398                      209.972.398                     

Tiểu mục 6149 -                                    



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

 - Mục 6500 87.156.833                        87.156.833                       

Tiểu mục 6501

Tiểu mục 6502

Tiểu mục 6503 87.156.833                        87.156.833                       

 - Mục 6550 16.745.000                        16.745.000                       

Tiểu mục 6551 16.745.000                        16.745.000                       

Tiểu mục 6552 -                                    

Mục 6600 -                                     -                                    

Tiểu mục 6601 -                                    

Tiểu mục 6606 -                                    

Tiểu mục 6617 -                                    

 - Mục 6650 721.384.720                      721.384.720                     

Tiểu mục 6651 98.845.200                        98.845.200                       

Tiểu mục 6652 120.000.000                      120.000.000                     

Tiểu mục 6655 139.902.000                      139.902.000                     

Tiểu mục 6657 40.400.000                        40.400.000                       

Tiểu mục 6658 -                                    

Tiểu mục 6699 322.237.520                      322.237.520                     

 - Mục 6700 937.432.000                      937.432.000                     

Tiểu mục 6701 48.132.000                        48.132.000                       

Tiểu mục 6702 488.500.000                      488.500.000                     

Tiểu mục 6703 400.800.000                      400.800.000                     

 - Mục 6750 -                                     -                                    

Tiểu mục 6799 -                                    

 - Mục 7000 991.544.699                      991.544.699                     

Tiểu mục 7001 -                                    

Tiểu mục 7004 -                                    

Tiểu mục 7005 -                                    

Tiểu muc 7049 991.544.699                      991.544.699                     

 - Mục 7750 70.000.000                        70.000.000                       

Tiểu mục 7756 -                                    

Tiểu mục 7757 70.000.000                        70.000.000                       

Tiểu mục 7799 -                                    

2

Loại 280 khoản 338 nguồn 12 (CTATTP) 

xây dựng trụ sơ 974.989.960                      974.989.960                     

 - Mục 6100 -                                     -                                    

Tiểu mục 6149 -                                    

 - Mục 6550 -                                     -                                    

Tiểu mục 6551 -                                    

Tiểu mục 6552 -                                    

 - Mục 7750 -                                     -                                    

Tiểu mục 7756 -                                    

 - Mục 6950 974.989.960                      974.989.960                     



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

Tiểu mục 6149 -                                    

Tiểu mục 6954 -                                    

Tiểu mục 6999 974.989.960                      974.989.960                     

V

Loại 130 khoản 134 nguồn 15 sau ngày 30/9 

(  xử lý vi phạm hành chính) 152.700.000                      152.700.000                     

Mục 6600 67.200.000                        67.200.000                       

Tiểu mục 6601

Tiểu mục 6606 67.200.000                        67.200.000                       

Tiểu mục 6617

 - Mục 7000 85.500.000                        85.500.000                       

Tiểu mục 7001 -                                    

Tiểu muc 7049 85.500.000                        85.500.000                       

VI

Loai 340 khoản 341 nguồn 12 (QLHC) máy 

trang phục thanh tra 23.872.160                        23.872.160                       

 - Mục 7000 23.872.160                        23.872.160                       

Tiểu muc 7049 23.872.160                        23.872.160                       

VII

Loại 130 khoản 134 nguồn 12: Dự án 8 

truyền thông 1.046.974.944                   1.046.974.944                  

 - Mục 6500 1.453.040                          1.453.040                         

Tiểu mục 6501 -                                    

Tiểu mục 6502 -                                    

Tiểu mục 6503 1.453.040                          1.453.040                         

Mục 6600 479.999.904                      479.999.904                     

Tiểu mục 6601 -                                    

Tiểu mục 6606 479.999.904                      479.999.904                     

Tiểu mục 6617 -                                    

 - Mục 6650 114.722.000                      114.722.000                     

Tiểu mục 6651 20.100.000                        20.100.000                       

Tiểu mục 6652 12.000.000                        12.000.000                       

Tiểu mục 6655 25.000.000                        25.000.000                       

Tiểu mục 6657 2.400.000                          2.400.000                         

Tiểu mục 6658 -                                    

Tiểu mục 6699 55.222.000                        55.222.000                       

 - Mục 6700 3.100.000                          3.100.000                         



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

Tiểu mục 6701 -                                    

Tiểu mục 6702 2.200.000                          2.200.000                         

Tiểu mục 6703 900.000                             900.000                            

 - Mục 6900 4.500.000                          4.500.000                         

Tiểu mục 6949 4.500.000                          4.500.000                         

 - Mục 6950 61.000.000                        61.000.000                       

Tiểu mục 6956 61.000.000                        61.000.000                       

 - Mục 7000 382.200.000                      382.200.000                     

Tiểu mục 7001 97.010.000                        97.010.000                       

Tiểu mục 7049 285.190.000                      285.190.000                     

VIII

Loại 130 khoản 134 nguồn 12: Dự án 4 

ATTP 2.311.844.416                   2.311.844.416                  

 - Mục 6500 20.242.371                        20.242.371                       

Tiểu mục 6503 20.242.371                        20.242.371                       

 - Mục 6600 -                                     -                                    

Tiểu mục 6606 -                                    

 - Mục 6650 712.099.380                      712.099.380                     

Tiểu mục 6651 98.988.000                        98.988.000                       

Tiểu mục 6652 97.000.000                        97.000.000                       

Tiểu mục 6655 180.352.000                      180.352.000                     

Tiểu mục 6657 23.600.000                        23.600.000                       

Tiểu mục 6658 -                                    

Tiểu mục 6699 312.159.380                      312.159.380                     

 - Mục 6700 783.395.400                      783.395.400                     

Tiểu mục 6701 85.395.400                        85.395.400                       

Tiểu mục 6702 397.400.000                      397.400.000                     

Tiểu mục 6703 300.600.000                      300.600.000                     

Tiểu mục 6704 -                                    

 - Mục 6750 -                                     -                                    

Tiểu mục 6799 -                                    

 - Mục 7000 796.107.265                      796.107.265                     

Tiểu mục 7001 241.159.000                      241.159.000                     

Tiểu mục 7049 554.948.265                      554.948.265                     

 - Mục 7750 -                                     -                                    

Tiểu mục 7799 -                                    

* Chi từ nguồn thu phí, lệ phí và nguồn khác 138.794.999                      138.794.999                     

I Chi từ nguồn thu phí, lệ phí 137.137.000                      137.137.000                     

 - Mục 6000 13.000.000                        13.000.000                       

Tiểu mục 6001 13.000.000                        13.000.000                       

 - Mục 6500 27.713.255                        27.713.255                       

Tiểu mục 6501 -                                    



STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

Tiểu mục 6502 -                                    

Tiểu mục 6503 27.713.255                        27.713.255                       

Tiểu mục 6504 -                                    

 - Mục 7750 26.073.822                        26.073.822                       

Tiểu mục 7752 -                                    

Tiểu mục 7756 5.503.272                          5.503.272                         

Tiểu mục 7758 -                                    

Tiểu mục 7761 -                                    

Tiểu mục 7799 20.570.550                        20.570.550                       

- Mục 7950 70.349.923                        70.349.923                       

Tiểu mục 7951 20.349.923                        20.349.923                       

Tiểu mục 7952 50.000.000                        50.000.000                       

II Chi từ hoạt động dịch vụ khác

III Chi khác 1.657.999                          1.657.999                         

Tiền lãi kho bạc 1.657.999                          1.657.999                         

C Dự toán chi nguồn khác -                                    

D
Tổng kinh phí dư cuối năm 2023

411.393.613                      411.393.613                     

I Ngân sách nhà nước cấp 411.393.613                      411.393.613                     

a

Chuyển sang năm 2024 nguồn cải cách tiền 

lương 16.310.743                        16.310.743                       

 - Cải cách tiền lương nguồn 14 ( QLHC) 16.098.173                        16.098.173                       

 - Cải cách tiền lương nguồn 14 ( SNYT) 212.570                             212.570                            

b Hủy dự toán 395.082.870                      395.082.870                     

 - CTVSATTP ( nguồn 12, 338) 260.774.390                      260.774.390                     

Xây dựng 10.040                               10.040                              

Hoạt động chuyên môn 260.764.350                      260.764.350                     

 - CTMTYT-  dân số 134.180.640                      134.180.640                     

CTMT y tế- dân số DA4 76.155.584                        76.155.584                       

CTMT y tế- dân số DA8 58.025.056                        58.025.056                       

 -
Loai 340 khoản 341 nguồn 12 (QLHC) 

127.840                             127.840                            

May trang phục thanh tra 127.840                             127.840                            

II Nguồn khác -                                     -                                    

a Nguồn thu phí, lệ phí -                                    

b Thu khác -                                    

Lê Hồng Sơn

Thủ trưởng đơn vị

Ngày    27   tháng  6   năm 2024


